
p CHỈ K H O A  H Ọ C  Đ H Q G H N ,  KINH T Ế  -  LUẬT, T.xx, s ố  1 ■ 2 0 0 4 _______________________________________________

N H O  GIÁO T R O N G  TƯ Ơ NG  LAI P H Á P  LU Ậ T V IỆT N A M

Phạm  Duy N g h ìa r>

Nho giáo, “mộí cái nhà đẹp, làu ngày 
thông ai sửa sang, đến nỗi bị cơn gió bão 
tánh đổ  bẹp xuống” [14, tr.7], tương như 
ỉả hoang tàn vụn nát trước đủ luồng triết 
ý Tây phương, liệu có còn giá trị đáng kể 
ậ trong cuộc kiến thiết hệ thông pháp luật 
/iệt Nam. Một câu hỏi lớn, chắc sẽ còn day 
ỉứt người đương thời và các thế  hệ con 
:háu mai sau. Bài viết dưới đây bước đầu 

lên cứu vai trò và giới hạn của pháp 
Ịuật trong những phương cách tác động 
lên thói quen hành xử của con người, sự 
(ương tác giữa các phương pháp của Nho 
jiáo và phương pháp điều chỉnh của pháp 
uật, cũng như đưa ra một vài thiển ý góp 
)hần lảm cho pháp luật nước ta ngày càng 
fan hơn với cuộc đời.

[. Đi tìm một chủ th uyết cho pháp luật  
Việt Nam đương đại

Các giáo trình nhà nước và pháp luật 
lại cương ngây nay thường hoi ha phó biên 
ìhững phương thức tổ chức kinh tế, xã hội 
Ịừ Cộng sản Nguyên thuỷ, xã hội Nô lệ, xã 
kội Phong kiến, xã hội Tư bản, xã hôi Xã 
àội Chủ nghĩa và tiến tới Cộng sản Chủ 
Ìghĩa, thậm chí có lúc “cố gọt bỏ thực tế  
'ủa dân tộc m ình đê làm sao nhét nó vào 
ỉược cái khuôn kh ổ  đã có sẵn ấy” [16, 
Ịr.14]. Từ thuyêt đó, nảy sinh ra các kiểu 
ìhầ nước, các kiểu pháp luật. Khi cắt
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nghĩa nhà nước và pháp luật, người ta d ự a  
vào triết lý pháp quyền phương Tây, m à  
không bắt nguồn từ triết lý sông của người 
Việt Nam về vũ trụ, con người và xã hội. 
Có những tư duy mới được vay mượn vào 
nước ta, ví dụ “nhà nước pháp quyền”, n ế u  
chưa biêt quy nạp vào đâu, thì cứ th eo  
công thức sáo mòn ấy, không ít người suy 
luận bừa rằng đó cũng là một kiểu n h à  
nước. Tuy nhiên giới học thức đúng đắn đa 
bắt đầu tỉnh ngộ; “pháp luật không chỉ là 
công cụ” trong tay người cầm quyền [5 
tr. 177].

Nêu cứ theo khuôn khổ đó, thì điểu gì 
là riêng biệt trong lịch sử phát triển nhà 
nước và pháp luật Việt Nam. Bên cạnh nền 
văn hoá Trung Hoa, nền văn hoá pháp luật 
Việt Nam có những đặc sắc gì? Hết thảy 
những điều này đểu cần có lời giải đáp, bởi 
con người hành xử theo thói quen, tập tục 
bản tính, tâm  thức của dân tộc mình. Sau 
chiên tranh  lạnh, ý thức hệ tư tưởng không 
còn là hổ* ngăn con người. Tự do thương 
mại toàn cầu làm cho pháp luật được hài 
hoà hoá ngày càng nhanh. Trong bối cảnh 
đó, níu giữ lấy bản sắc văn hoá dân tộc 
trong đó có văn hoá pháp lý, trở nên hô 
trọng, hệt như giữ lây sự độc lập quốc gia 
trước sự xâu xé của thực dân trong thế  kỷ 
XIX. Muôn giữ quốc tuý và rửa  nhục nghèo 
nàn cho đất nước, mượn cách nói của cụ
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Lương Văn Can (bảo quốc tuý, tuyết quốc 
sỉ), ngưòi học luật nước ta trước hết phải 
hiểu và tìm cách tôn vinh văn hoá pháp lý 
và triết học pháp quyền của dân tộc mình.

Con người suy nghĩ như thế  nào thì 
hành xử như vậy. Muon hiểu luật pháp và 
cách thức tổ chức xã hội Việt Nam, phải 
hiểu lịch sử hình thành tư tưởng Việt 
Nam. Chỉ có như vậy mối giải thích được 
cái mà người Việt Nam tôn kính, yêu quý, 
căm ghét hoặc sợ hãi; mới hiểu cung cách 
mà người Việt Nam tổ chức các sinh hoạt 
của mình - cung cách sinh hoạt đó chính là 
văn hoá [1, tr. 13]. Tư tưởng của người Việt 
Nam có thê tạm phân chia thành hai loại: 
(i) tư tưởng bình dân, hình thành trong nếp 
nghĩ của nhân dân, được truyền lại cho hậu 
thê bằng đủ loại văn hoá dân gian, (ii) tư 
tưởng hàn lâm, bác học, được xây đắp nên 
bởi những người am hiểu chữ nghĩa. Những 
tư tưởng truyền thông đó phải được nghiên 
cứu và truyền lại cho con cháu, trước khi vay 
mượn học thuyết của dị chủng.

Nho giáo là một trong những nền tảng 
quan trọng hình thành nên tư tưởng của 
người Việt Nam. Có người xem Nho giáo 
như một thứ tôn giáo và cho rằng văn hoá 
nước ta chịu ảnh hưởng của tam  giáo (Phật 
giáo, Lão giáo, Khổng giáo) [1, tr.202]. 
Thực ra, Nho giáo không phải là một thứ 
chủ nghía, một ý thức hệ, bởi Khổng Tử 
không phải là người phát kiến ra thứ tư 
duy đó. Nho giáo cũng không phải một thứ 
tôn giáo do Không Tử làm đạo trưởng, kiểu 
như Thiên chúa giáo của Chúa Giê-su. 
Nho giáo là một cách sông, một triết lý 
sông mà theo nó thì con người cảm thấy 
thoải mái, thái bình: từ chuyện nhỏ trong 
gia đình, trong dòng họ, chuyện ngoài làng 
cho tới quốc gia đại sự. Thứ triết lý này đã

là nền tảng  cho xã hội Việt Nam từ hàng 
nghìn năm  nay; đã đi sâu vào tâm thức 
người dân, sâu thẩm  và tự nhiên đến nỗi 
“không có dẫu vết nào của văn hoá Việt 
Nam ... m à không có tính chất Nho giáo” 
[11, tr. 209].

Trong quá trình phát triển, mỗi thời đại 
có cách hiểu riêng vê Nho giáo, có nhiều 
trường phái Nho giáo khác nhau, từ Nho 
giáo Nguyên thuỷ, Hán nho, Đường nho, 
Tông nho, Tân nho, Cựu nho, Hàn Nho (Nho 
giáo Hàn lâm) và Nho giáo dân gian... tuy 
nhiên trong cái vạn biến đó chắc phải có 
những cái gốc rễ bất biến [15, tr. 126]. Thêm 
nữa, với tính cách là một tư tưởng sông, 
Nho giáo, đặc biệt Tông Nho, đã thu nạp 
triế t lý của P hậ t giáo, Lão giáo và tín 
ngưỡng bản địa, tích tụ lâu ngày mà thành 
một đạo đức sông. Người Nhật, người Hàn, 
Hoa kiều, (và bây giờ là người Hoa trong 
đại lục) đã và đang làm giàu cho đất nước 
của họ, mà không muôn phá vỡ triết lý 
sống cổ truyền này. Khi đã trở thành tư 
tưởng, tâm  thức một dân tộc, thì dù có bị 
phủ nhận, Nho giáo vẫn sông dai dẳng 
trong cách suy nghĩ và ứng xử của người 
dân. Bởi vậy, học lại triết lý truyền thông 
để giải thích nhà nước và pháp luật chính 
là học cách suy nghĩ cổ truyền của ông cha 
để cắt nghĩa nhừng hiện tượng thời nay. 
Đây chính là một điểm then chốt làm cho 
pháp luậ t trên  giây trở lại ngày càng gần 
hơn với những suy nghĩ và nguyện ước của 
người dân, chỉ có như vậy luật pháp mới 
sông lâu bền trong tâm  thức nhân dân. 
Nêu không làm như vậy, mọi tư tưởng vay 
mượn từ bên ngoài rồi sẽ bị lãng quên như 
cơn mưa bụi trong lịch sử nghìn năm văn 
hiến.
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Sự hoang tàn vụn n á t  của Nho giáo 
trước đủ luồng triế t lý Tây phương có 
nhiều nguyên nhân sâu xa; có thể bắt đầu 
bởi phong trào Tây học, lẫn lộn giữa văn 
minh và văn hoá trong khi Nho giáo “ngơ 
ngác không biết làm th ế  nào” đê theo kịp 
văn minh phương Tây [14, tr.7], cũng có 
thể bắt đầu bằng phong trào dùng chừ 
Quốc ngữ của các nhà cách mạng, vô tình 
mà tạo ra cái hô> sâu thẳm  làm cho con 
cháu không còn đọc được gia phả của tô 
tiên. Thêm nữa, tuy không rộ lên phong 
trào chông Nho giáo và bài bác Khổng Tử 
gay gắt như đã xảy ra ỏ Trung Quốc sau 
cách mạng Tân Hợi [16, tr.6-10], song trên 
thực tế  Nho giáo đã m ất đi vai trò của một 
chủ thuyết tư tưởng để tổ chức xã hội ở 
nước ta. Đôi khi người ta  chỉ vay mượn 
cách nói cũ của Nho giáo đê tuyên truyền 
tư tưởng chính trị mới vay mượn từ 
phương Tây. Chỉ mới gần đây, Nho giáo 
mới được nghiên cứu trở lại ở nước ta, hầu 
như là sự quay về nguồn gốc một cách tự 
phát theo bản năng [8]. Điều này thậ t 
đáng hổ thẹn, bởi thậm  chí văn minh 
phương Tây ngày nay cũng tăng cường 
nghiên cứu văn hoá phương Đông; các cơ sở 
nghiên cứu Nho học Ìihan nhản từ  Ảu sang 
Mỹ báo hiệu một sức hấp dẫn kì lạ của 
triết lý sông phương Đồng trong thời buổi 
hiện đại ngày nay.

II. Nội tỉnh và th u y ế t  ch ính  danh: 
Phương cách điều ch ín h  hành  vi của  
Nho giáo

Giông như mọi tr iế t  lý phương Đông 
khác, con đường nhận thức, khám phá và 
chinh phục các quy lu ậ t  của thê giối bên 
ngoài bắt đầu bởi những bước đi hưống vào 
nội tâm để tìm lấy sự hài hoà giữa cá nhân 
và vũ trụ. Theo sách Trung Dung, “trời

sinh ra người phú cho cái tính, rnà thê theo 
cái tính ấy làm đường lôi cư xử hàng ngày, 
gọi là đạo. Bởi khí chất bẩm sinh tính tình 
mỗi người một khác nhau, kẻ quá thái 
người bất cập, dạy tu sửa cho thích trung 
gọi là giáo. Nếu con người dã sửa được tính 
tình, thì khi mừng, lúc giận, lúc yêu 
thương khi chưa phát thường giữ được 
trung bình, mà khi phát ra có tiêt độ 
thường giữ được ôn hoả. Trung là tính 
không thiên lộch làm căn bản cho lẽ phải, 
hoà là không trái ngược làm đường lối 
thông cho cả thiên hạ, cho nên đạo Không 
là đạo trung dung” [2, tr.20].

Triết lý sông theo Nho giáo, về cơ bản 
dựa trên ngủ thường: nhăn , nghĩa , lễ, trí, 
t ín ; mà căn bản là chữ nhân. Như hạt 
trong quả cây tàng trừ sinh lực, từ hạ t mà 
mọc ra mầm ra cành ra lá, nhân tính quyết 
định diện mạo và hành vi con người. Sáng 
tạo ra chữ nhân, Nho giáo đã tìm ra một 
điểm tựa mà bẩy một phần lớn xã hội loài 
người theo xu hướng ôn định, hoà bình và 
hướng thiện. Chữ nhân hẹp mà rộng, thấp 
mà cao, vừa đủ vối cho mọi hạng người; cả 
đòi người theo Nho học có lẽ cũng' chỉ truy 
tìm những giá trị của chữ nhân mà thôi.

Trưốc hét, chữ nhân có thể sơ hiểu là 
yêu người - một chữ hợp ý, gồm chừ nhân 
(người) và chữ nhị (hai) tạo thành; trong 
nhà yêu t ó  mẹ, anh em vợ chồng, ra ngoài 
yêu đồng bào, trong hành xử không nỡ hại 
ai. Điều gì không muôn ai làm cho mình 
thì không nên làm cho ai (kỷ sở bất dục, 
vật thi ư nhân). Vì nhân là “yêu người, yêu 
vật, có lòng bác ái, coi nhau như anh em, 
cả vủ trụ như nhất thể, lòng yêu lòng 
muôn đó rất tự nhiên không miền cưỡng, 
cho nên người có nhân là có an, lúc nào 
cũng tự nhiên, ung dung, trúng đạo trong
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lòng yên lặng hành xử ra ngoài thì thiên lý 
chí công chí thiện” [14, tr.82-83]. Người 
không có nhân (bất nhân) thì không an được.

Chừ nhân cũng có nghĩa là rộng lượng 
với mọi người, hiểu biết để có thái độ đúng 
trong mọi hoàn cảnh, dũng cảm đê nhận 
trách nhiệm, giữ mình đúng lễ [9, tr .20]. 
Nói cách khác, điều tiết ham muôn, giữ 
mình theo lễ là gọi là nhân (khắc kỉ phục 
lễ vi nhân).

Người quân tử khi ăn, khi mặc, khi suy 
nghĩ, phát ngôn và hành xử không được 
trái nhân; vội vàng cũng phải theo nhân, 
hoạn nạn cũng phải theo nhân. Vì thường 
xuyên giữ mình theo lễ trong mọi sinh hoạt 
hàng ngày như vậy, Nho giáo được thực 
hành chẳng khác gi một tôn giáo; đức tin 
và kỷ cương đó có lẽ đã góp phần hình 
thành diện mạo Nho sĩ thòi xưa mà ông 
Nguyễn Khắc Viện cho là “vừa xa lạ, vừa 
kính trọng”: ung dung, khoan thai, nhàn 
nhã. Gốc của văn hoá pháp luật phương 
Tây là Thiên chúa giáo, thì không thể choi 
bỏ cái gốc của văn hoá pháp luật phương 
Đông là Nho giáo.

Thời Xuân Thu, Khổng Tử thường chú 
trọng vào chữ nhân, cho đến thời Chiến 
Quôc, Mạnh Tử đề cao chữ “nghĩa”. Theo ý 
đó, “nghĩa” là điều đáng làm giữa cá nhân 
và cộng đồng, là biết sống thành tâm, biết 
tiết độ dục vọng cá nhân mà giữ khuôn 
phép, biết xấu hổ, biết xám hôì để kìm chế 
thói xâu [6, tr.6]. Đạo làm người quý nhất 
là nhân với nghĩa, dẫu đên bậc vua có 
quyền thế  mà không có nhân nghĩa cũng 
khinh, không thấy người sang giàu mà 
muôn, không thấy mình nghèo hèn mà sợ 
[14, tr.241].

Nêu Mạnh Tử cho rằng những đức tính 
tôt vôn có sẵn trong con người ta, chỉ cần

Phạm Duy Nghĩa

khơi dậy và vun đắp, thì Tuân Tử lại cho 
rằng “nhân chi tính ác“, [14, tr.298]. Bởi 
vậy ông này chú trọng vào lễ; phép tu thân 
theo Tuân Tử chủ yếu là “khắc kỉ phục lễ”: 
khắc chế dục vọng của bản thân  để nhất 
thiết mọi suy nghĩ, nói năng, hành vi đều 
hợp vối lễ. Lễ là đôi với kẻ quý thì kính, đối 
vói kẻ già thì hiếu thảo, đối với kẻ lốn thì 
thuận, đôi với người trẻ thì từ, đôì vối kẻ 
hèn thì có ân huệ [Tuân Tử, Đại Lược]. Lễ 
là cẩn thận  trong mọi hành vi, từ ăn mặc 
đến lời nói. Theo Tuân Tử, trọng lễ quý 
nghĩa thì nước trị, giản lễ rẻ nghĩa thì nước 
loạn. Các nhà  trường thời nay vẫn núp 
dưới khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học 
văn”, học lễ nghĩa là học đạo đức, học 
làm người theo quan điểm trọng lễ bắt 
đầu từ Tuân Tử.

Lý thuyêt của Tuân Tử vê chính trị tuy 
không trọng hình pháp, song vì đã theo cái 
t.huyêt tính ác thì cái kết quả tự nhiên tất 
phải trọng hình pháp. Theo Tuân Tử, ai 
cũng quý nghĩa và lợi, nhưng phải có trí để 
suy sét. Hàn Phi và Lý Tư đều theo học 
Tuân Tử, Hàn Phi vì có trí tuệ phi thường, 
lại chịu ảnh hưởng tư tưởng trọng lễ của 
Tuân Tử, từ lễ đó mà cực đoan hoá thành 
công thức pháp luật và lấy “hình danh" 
làm thưốc đo trị nước.

Tóm lại, Nho giáo là một nên tảng cho 
sự tự tu tỉnh, tự tiêt độ và giữ gìn liêm sỉ. 
tư duy trị nước truyền thông. Nho giáo 
xem đạo đức là nền tảng cho chính trị 
[7, tr.53]. Không phủ nhận vai trò của 
pháp luật trong giữ gìn t rậ t  tự xã hội, song 
Nho giáo hướng tới nguồn gốc của sự bình 
an hơn là dùng hình luật để đe doạ hoặc 
trừng phạt điều ác khi nó xảy ra. “Lễ quý ỏ 
chô dứt được điều ác từ lúc chưa nảy mầm., 
để cho dân ngày ngày gần điều thiện, xa
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tội lỗi, mà tự mình không biết” [Đại đái Lễ 
ký]. Bói vậy, lề có ý nghĩa giáo hoá, ngăn 
ngừa mầm mông bấ t an, còn pháp luật có ý 
nghĩa thống trị, áp đặt của người cầm 
quyển, mang tính câm đoán. Khống tử nói: 
“Lấy chính sự để dẫn dắ t dân, dùng hình 
phạt đê thực hiện sự bình đảng thì dân sẽ 
tránh hình phạt nhưng không cảm thấy 
xấu hổ. Lây đức đê dẫn dắt dân, lấy lễ để 
thực hiện sự bình đẳng thì dân biết xấu hổ 
và sẽ tốt” [Luận Ngữ, Chương II, Vi chính].

Ngoài nội tỉnh, thuyết chính sách cũng 
là một phương cách giáo dục căn bản của 
Nho giáo. Thuyết này được Khổng Tử kín 
dáo bày tỏ trong kinh Xuân Thu và qua 
những ghi chép trong Luận Ngữ: “Danh 
không chính thi ngôn không thuận, ngôn 
không thuận th ì việc không thành, việc 
không thành th i lễ nhạc không hưng, lễ 
nhạc không hưng thì h ình p h ạ t không 
đúng, hình phạt không đúng  th ì dân không 
biết xử  trí ra sao cho khỏi hình phạt. Cho 
nên người quân tử  chính danh th ì tảt nói 
được, nói được tấ t làm được' [Luận Ngữ, 
Chương Tử Lộ].

Đằng sau ít  chữ “vua ra vua, tôi ra tôi, 
cha ra cha, con ra con” (quân quân, thần 
thần, phụ phụ, tử tử) là tư tưởng duy trì 
một tôn ti t rậ t  tự, một xã hội có đẳng cấp 
và phân chia ngôi thứ chặt chẽ. Từ gia 
đình mà tương tưởng ra xã hội, người quân 
tứ, theo nghĩa đen là người cầm quyền, 
phải được giáo dục cực kỳ cẩn thận, lấy lễ 
và vàn làm nội dung chính, lễ là đạo đức, 
văn là học vấn [12, tr.223]. “Tề gia” có 
nghĩa là “gia đình hoà mục, cha con, anh 
em, vợ chồng sông tình nghĩa thuỷ chung, 
người dưới phục tùng  người trên, người 
trèn thương yêu chầm lo cho kẻ dưới” [13,

tr. 81]. Muốn vậy “cha ra cha”, có nghĩa 
ràng làm cha mẹ “lúc sống có chí hướng 
đúng cho con cháu trông vào, lúc chêt đê 
lại hành vi tốt cho con cháu bắt chước" 
[Luận ngữ, Học Nhi]. Nghĩa của cha là từ, 
thì nghĩa của con là hiêu. Cứ như thê, hành 
vi của con người được giới hạn bơi những 
thước đo mà người ta cho là chính danh.

Tiếc rằng, khi trở thành học thuyêt. của 
người cầm quyền từ đời Hán, Nho giáo liên 
tục bị xuyên tạc để củng cố quyền lực của 
ngươi giữ quyền cai trị. Hán Nho dường 
như gạt bỏ mối qua lại giữa người trên và 
người dưới, chỉ nhấn mạnh thái độ tuân 
thủ, phục tùng của người dưới đôi với 
người trên. Tam cương có lẽ do Đống Trọng 
Thư sáng tạo ra từ thời đó [11, tr. 185]. Chữ 
trung, hiếu, tam tòng, tứ đức được bình 
luận đôi khi đến mức quái gở (ví dụ về địa 
vị của người phụ nữ: ở nhà thì vâng lời cha 
mẹ, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, không 
được tự nguyện yêu đương và hôn nhân, 
lấy chồng thì vâng lời chồng, chồng chêt thì 
theo con). Từ năm 140 tr. CN nhà Hán mớ 
khoa thi, từ đó việc học chỉ chú trọng vào 
mục đích thi cử, chú trọng khảo cứu câu 
chữ, tầm chương trích cú mà mất đi tính 
sáng tạo; Nho giáo vi thế mà dần trở thành 
bảo thủ, tự mãn, chông lại đổi mới vê kinh 
tế  và chính trị. Bên cạnh những “khuôn 
vàng, thước ngọc” giữ cho xã hội bình yên, 
Nho giáo cùng tạo ra gông cùm và xiềng 
xích làm cho xã hội Việt Nam trở nên lạc 
hậu so với thế giối bên ngoài. Điều trọng 
yếu là cần nhận diện rõ những phản động 
lực đó và hạn chế tác hại của chúng, chỉ có 
như vậy Nho giáo mới có ích cho đời sông 
ngày nay.
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III. Nội Nho, ngoại Pháp: Một bản sắc 
văn hóa pháp lý phương Đông

Theo quốíc sử Trung Hoa, (năm 536 
tr. CN) Tử Sản vua nước Trịnh ban hành 
Hình thư (sách ghi pháp luật), sau đó 
Phạm Tuyên Tử (năm 513 tr.CN) vua nước 
Tấn sai khắc pháp luật vào cái vạc là vật 
đê nấu người có tội. Từ Quản Trọng, cho 
đến Hàn Phi và Lý Tư, một tư tưởng trị 
nước bằng pháp luật, đã hình thành từ thòi 
cô đại, mà người ta quen gọi là trường phái 
pháp trị. Nhân trị và pháp trị là hai trong 
vô số các luồng tư tưởng thời Xuân Thu- 
Chiến Quốc, cuộc tranh luận của hai học 
phái tiêu biểu này đã góp phần hình thành 
diện mạo của pháp luật các nước phương 
Đông chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung 
Hoa. Nước Tần theo tư tưởng pháp trị của 
Thương Ương; từ những năm 350 tr.CN 
tiến hành tư hữu hoá ruộng đất, xoá bỏ độc 
quyền của giới quý tộc; toàn dân làm hai 
việc sản xuất và chiến dấu, có lẽ bơi vậy 
một trăm hai mươi năm sau (năm 227 tr. CN) 
nước Tần trỏ nên hùng mạnh, Tần Thuỷ 
Hoàng thông nhấ t được thiên hạ.

Đọc những áng văn mà Hàn Phi (280 - 
233 tr. CN), đại diện tiêu biểu nhất cho học 
phái Pháp trị viết trong ngục tù và “sự đau 
khổ trí tuệ”, hơn hai nghìn năm sau, người 
ta không thế không kinh ngạc về tư duy 
sắc sảo và những nhận xét còn nguyên giá 
trị cho thòi nay của con người uyên bác 
này. Theo Hàn Phi:

(i) pháp luật trước hết phải minh bạch, 
“chi riêng có pháp luật minh bạch mới giúp 
ích cho sự thực hiện một nền thịnh trị” 
[4, tr.73];

(ii) pháp luật phải được áp dụng 
nghiêm minh, “pháp là phép tác hiệu lệnh 
rõ ra ỏ chỗ công, hình phạt là đê lòng dân 
quyết chắc mà theo. Ai giữ phép cấn thận 
thì thưởng, trái lệnh thì phạt” [3, tr.40].

(iii) pháp luật phải được áp dụng công 
bằng từ người có quan tưóc đến thường 
dân, “pháp luật không hùa theo người 
sang., khi đã thi hành pháp luật thì kẻ 
không củng không thê từ, kẻ dùng cũng 
không dám tranh. Trừng trị cái sai không 
tránh  kẻ đại thần, thưởng cái đúng không 
bỏ sót kẻ thấ t  phu” [3, tr.43],

(iv) nếu như thuyết “chính danh” của 
Nho giáo nhằm  củng cô" giai cấp; thì thuyêt 
“hình danh” của Hàn Phi vô tình hay hữu 
ý nhằm xoá bỏ đảng cấp, mọi người ngang 
quyền trước pháp luật, “Căn cứ vào công 
việc mà xét kết quả. Nếu kết quả phù hợp 
với việc làm, việc làm phù hợp với lời nói 
thì thướng. Nếu kết quả không phù hợp với 
việc làm, việc làm không phù hợp vối lòi 
nói thì phạt” [3, tr.50].

Dù Tần Thuỷ Hoàng có cảm kích khi 
đọc sách của Hàn Phi bao nhiêu, sau khi 
nhà Tần sụp đổ, học thuyết hình danh của 
Pháp gia đã không thắng  nổi thuyết nhân 
trị của Nho giáo. Lưu Bang (Hán Cao Tổ) 
ngồi trên yên ngựa mà lấy được thiên hạ, 
song phải dùng thuyết “ngoại Nho nội 
Pháp”- (bề ngoài dùng sự khôn khéo của 
Nho, bên trong dùng hình pháp) của Lừ 
Gia đê giữ yên thiên hạ. Bắt đầu từ đây, 
một chú trương lựa chọn, phôi hợp những 
tư tường của Nho giáo và Pháp giáo đê trị 
nước đà xuất hiện. Củng từ đó, tinh thần 
Nho giáo thấm  đượm trong pháp luật
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phương Đông. Nho giáo không phủ nhận, 
không bài bác, song xem nhẹ việc dùng 
hình phạt nặng nề, xem nhẹ pháp luật; xã 
hội được tổ chức theo triế t  lý nhân trị: lấy 
sự tự giáo dục theo “nhân, nghĩa, lễ trí, 
tín” để làm nguyên tắc “tu thân, tề gia, trị 
quốc, bình thiên h ạ”. Các nguyên tắc đạo 
đức của Nho giáo được xây dựng và bồi bổ 
qua nhiều đời, đã thay thê một phần đáng 
kể chức năng của pháp luật.

IV. Sáu lời bàn góp ph ần  làm cho pháp  
luật gần với lòn g  dân

Vì “dân vi quý, xã tắc thứ chi”, luật 
pháp sinh ra không phải để phục vụ nền 
quan chế, mà trưốc hế t đê phục vụ lợi ích 
nhân dân. Muôn vậy, theo thiển ý của tôi, 
có thể xem xét sáu điểm dưối đây:

T h ử  n h ấ t , nếu pháp luậ t gần với nhu 
cầu, mong ước và tiếng nói của người dân, 
người dân sẽ vui vẻ tự nguyện tuân theo 
luật đó; khi ấy pháp luậ t gần với cuộc sống 
và có hiệu lực cao. Ngược lại, nếu pháp 
luật trái vài lẽ tự nhiên, trá i với dân 
nguyện, thì dù có dùng hình phạt nặng nề 
mà răn đe và cưỡng bức, thứ luật đó tấ t  sẽ 
bị sô" dônp Hân chủng đào thải Khi dó, cái 
gọi là hợp pháp thì trở thành  ngoại lệ, cái 
bất hợp pháp trở th àn h  phổ biến. Như vậy 
làm cho pháp luậ t trở nên nghiêm minh 
chính là làm cho pháp luật đại diện tiếng 
nói và lợi ích của nhân  dân ngày một tốt 
hơn. Sự thiếu luật, chồng chéo và mâu 
thuẫn giữa các văn bản luật hoặc thiếu 
nhân viên công lực thi hành  luật., chỉ là 
những lý do mang tính hình thức, tức thòi. 
Điều quan trọng là phải làm cho tinh thần 
pháp luật gần với tâm  thức và nguyện ước 
của nhân dân. N hân dân Việt Nam là 80

triệu người, cần thiết phải có những thiết 
chế tập hợp và đại diện quyền lợi đa dạng 
của họ. Từ đó sinh ra đoàn thể, hội hiệp, 
tôn giáo, đảng phái... hàng vạn ngọn đuốc 
đó khơi sáng lên cái gọi là ý chí nhân dân- 
một ý chí tôi thượng buộc mọi quyền lực 
nhà nước phải cúi xuống tuân  thủ.

T h ử  h a i , nếu xem xét từ chủ quyền 
nhân dân, dân là gốc còn nhà nước chỉ là 
công cụ (dân vi quý, quân vi khinh, xã tắc 
thứ chi) - chứ nhân dân không phải là công 
cụ của nhà nước, thì cần phải định nghĩa 
lại pháp luật và phương cách thi hành 
luật. Không chỉ là những quy tắc ứng xử 
của con người được nhà nước ban hành, 
pháp luật phải là ý nguyện của nhân dân 
được nói lên thành luật. Người nói lên cái ý 
chí nhân dân đó không chỉ là cơ quan lập 
pháp dân cử, mà còn là cơ quan tư pháp, 
đại diện cho nhân dân để phát ngôn ra 
công lý và muôn vàn hội hiệp của nhân 
dân. Trong thời hiện đại, luật cứng nhăc 
(văn bản do nhà nước ban hành) đang được 
thay thê bởi luật mềm  (vay chữ soft-law 
của phương Tây), do muôn vạn thiết chê 
xây dựng nên; khi được công quyền thừa 
nhận, những quy tắc ứng xử này trỏ thành 
luật. Bởi vậy, xây dựng và thực hiện pháp 
luật ngày nay không còn là độc quyền nhà 
nước; lập quy và thực hiện quy ước phải là 
công việc của toàn thế nhân dân. Chức 
năng của nhà nước là đảm bảo cho quy 
trình lập và thực hiện quy ước đó diễn ra 
một cách tự do và bình đẳng.

T h ử  ba, từ quy tắc sông của cộng đồng 
dân cư, tục lệ sinh hoạt theo họ hàng, 
hương ước của làng xóm, cho tỏi văn bản 
lập quy của chính quyền địa phương các 
cấp, lợi ích đa dạng của nhân dân cần được 
đại diện qua vô vàn các th iết chê và tổ chức
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xã hội. Nghiệp đoàn và đảng phái là những 
tô chức đại diện như vậy. Đảng Cộng Sản 
Việt Nam là một tổ chức chính trị cầm 
quyền, tất nhiên có một vị trí rấ t  trọng yếu 
trong quy trình lập quy và thực thi pháp 
luật hiện nay; dân giàu hay nghèo, nước 
mạnh hay suy một phần cơ bản đều do 
đường lôi của Đảng Cộng sản. Các văn 
kiện chính trị của Đảng là cơ sở hình 
thành nên luật pháp, các chính sách kinh 
tế  - xã hội đều được tiến hành trước hết 
dựa trên cơ sở các nghị quyết của Đảng; 
cùng vói thòi gian chính phủ và các cơ 
quan nhà nước khác mới lần lượt ban hành 
văn bản pháp quy để hướng dẫn thi hành 
đường lôi đó. Nói cách khác, ý chí chính trị 
của Đảng Cộng sản  hiện nay là tinh thần 
chủ yếu cho pháp luật Việt Nam. Tuy 
nhiên, do kỹ thuật lập pháp còn chưa đạt 
nên đôi khi việc chuyển hoá chúng thành 
văn bản pháp luật đôi khi còn vụng về đến 
nỗi người ta vẫn nhận thấy sự nhầm lẫn và 
hoà đồng giữa định hướng chính trị và quy 
phạm pháp luật.

T hứ  tư, khi nhà nước nhường dần chức 
năng kinh doanh cho dân doanh, giỏi 
doanh nhân dần sẽ trỏ thành một lực 
lượng có sức mạnh tìm cách thao túng đời 
sông kinh tế, văn hoá, xã hội, và đương 
nhiên họ tìm cách thao túng cả chính trị và 
pháp luật. Điều đó là tấ t  yếu, bởi doanh 
nhân cũng là nhân dân, thậm chí là một bộ 
phận lãnh đạo, dẫn đầu xã hội trong việc 
tạo của cải và thịnh vượng cho dân tộc. 
Thông qua nghiệp đoàn và các nhóm lợi 
ích, khi công khai, khi ngấm ngầm, doanh 
nhân một mặt gây sức ép vối chính phủ và 
các cơ quan lập pháp, mặt khác có thể tìm 
cách thao túng cả tư pháp. Hiện tượng các 
toà án địa phương ở Trung Quốc chịu sức

ép của chủ nghĩa cát cứ địa phương là một 
ví dụ cho xu hướng này. Bên cạnh đó, 
doanh nhân ngày càng nhận thức được 
quyền tự  lập quy và sử dụng công cụ này 
đê phản ứng nhanh  chóng với thị trường và 
thay đôi của pháp luật. Đây là một hiện 
tượng còn ít được đề cập trong luật học 
Việt Nam.

Bên cạnh pháp luật, các giao dịch kinh 
tê trên  thị trường bị chi phôi một cách 
đáng kể bởi quyền tự lập quy của doanh 
nhân. Nhà nước, từ vị tr í  chỉ huy, không 
hiếm khi đã trở thành  một đôi tác trong 
quan hệ với doanh nhân. Giữa quy phạm  
pháp luật và quy phạm  tự  lập của doanh 
nhân không chỉ là còn sự phục tùng, mà 
tất yếu có sự cạnh tranh , chèn lấn và triệt 
tiêu lẫn nhau, c ả i  cách pháp luật ở nước ta 
không thể không tính tói yếu tó  này: Nhà 
nước không thê làm thay doanh nhân việc 
nhận diện, đánh giá và phân bổ rủi ro kinh 
doanh, song cần can thiệp một cách có hiệu 
quả để bảo vệ lợi ích công trưỏc sự lạm 
dụng thông tin bất cân xứng và lợi thô 
cạnh tranh.

T h ử  n ă m , không chi có các cơ quan 
dân cử mới có quyền sáng tạo ra pháp luật, 
các cơ quan hành pháp từ chính phủ, các 
bộ cho tới chính quyền địa phương các cấp 
đểu có thẩm quyền lập quy rất lớn. Đối với 
từng người dân, các quyết định của Ưỷ ban 
Iihân dân các cấp, công văn, thông tư, chỉ 
thị của các bộ và nghị định của chính phủ 
đôi khi có giá trị áp dụng thực tiễn sát thực 
nhiều lần hơn là các đạo luật, vốn chỉ hàm 
chứa những quy tắc cách chung chung. 
Đây là một thực tế  tấ t  yếu, không thể thay 
đối được. Điều đáng quan tâm  là phải giám 
sát quyền lập quy đó để ngăn chặn lạm 
quyền. Từ đây phá t sinh ra nhu cầu hình
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thành cơ quan bảo hiến để huỷ bỏ các văn 
bản pháp quy vi phạm hiến pháp (vi hiến), 
cũng từ đây phát sinh ra toà hành chính 
để huy bỏ các hành vi vi pháp của cơ quan 
công lực. Điều này không có gì mới, bởi 
cách đây hơn hai th ế  kỷ, người phương Tây 
đã hiểu “chính quyền không phải là thánh 
thần", họ đả biết cách đi trước phương 
Đông trong việc phát minh ra các thiêt chê 
kìm chế và đối trọng công lực. Đáng tiếc 
thay, hai trăm năm sau, người Việt Nam 
vẫn loay hoay chưa biết cách xây dựng và 
sử dụng hữu hiệu các th iế t chế này có lợi 
cho dân tộc mình.

T h ứ  sáu , đã khá muộn đê bàn tối 
quyển sáng tạo pháp luật của thẩm  phán. 
Du nhập 'học thuyết pháp lý Xô viết, cho 
đến ngày nay, thẩm  quyền lập hiến, lập 
pháp thuộc về Quốc hội, thẩm  quyền giải 
thích pháp luật, về lý thuyết thuộc về Uý 
ban thường vụ Quốc hội, về thực tê thuộc 
về Chính phủ và các cơ quan hành chính; 
các toà án Việt Nam chỉ có thẩm  quyền áp 
dụng pháp luật, mà không có quyền sáng 
tạọ pháp luật, không có quyền giải thích 
luật. Thói quen xem xét án lệ được du 
nhập từ thòi thuộc Pháp, theo đó toà cấp 
dưới buộc phải xem xét phán quyết của toà 
cấp trên như là luật khi xét xử, giới học 
thuậ t củng dựa vào án lệ mà xây dựng học 
lý, dã bị xoá bỏ ở Việt Nam từ cuối những 
năm 50 của thế  ký XX. Toà án Việt Nam 
hiện nay chí căn cứ vào văn bản pháp luật, 
chứ chưa tham chiếu bản án của các toà án 
khác như án lệ. Tuy nhiên, hướng dẫn của 
Toà án nhân dân tối cáo được đúc kêt từ 
kinh nghiệm xét xử, phần nào củng có giá trị 
tham khảo đôi vối các toà án trong quá trình 
xét xử và theo một nghĩa như vậy cũng có 
"hiệu lực” trong một phạm vi nhất định.
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Nếu công nhận toà án độc lập phán xử, 
cần xem xét khả năng cho phép các thấm 
phán quyền năng sáng tạo, vận dụng, bình 
luận và giải thích pháp luật thích ứng với 
các tình huống cụ thể. Chức năng giải 
thích pháp luật nếu được trao lại cho toà 
án thì cũng không có gì là sai, bởi lẽ chỉ có 
co quan tư pháp mới có quyền phán xử một 
hành vi là hợp pháp hay vi phạm pháp 
luật. Ngoài ra, khi không có luật, thẩm 
phán cũng nên xem học lý và lẽ công 
bằng như những loại nguồn phụ trợ của 
pháp luật. Khi không có luật, lệ thì thẩm 
phán phải lấy lẽ phải và lẽ công bằng mà 
phán xử, chứ không “kính chuyển’ hổ sơ 
lên toà cấp trên và chò đường lối xét xử 
dược phán từ trên xuống. Triết lý này xuất 
pháp từ quan niệm pháp luật không chi 
bao gồm văn bản trên giấy, ngoài luật 
thành văn còn có luật của cuộc đời, luật 
của lương tâm. Người thẩm phán tuyên án 
không giống như một công chức ban hành 
một quyết định hành chính, mà góp phần 
làm cho luật của lương tâm, lè phải trở 
thành luật của cuộc đời-thẩm phán đã góp 
phần sáng tạo ra luật [nguyên chữ Latinh 
juris (lụật), dicta (nói, tuyên), hai chữ đó 
hụp thành juì iadictioii ink ngày nay Lci dịch
là tư pháp].

V. Kết lu ậ n

Nhận thức về dân quyền đang dẫn tới 
những cuộc cải cách tư pháp có thê làm 
thay đổi nên học lý cũ vê nhà nước và pháp 
quyền. Nhà nước của dân, do dân và vì dân 
đã và đang thay thế  cho nển chuyên chính 
vô sản, thủ tục tranh tụng  bình đang giữa 
công tô' và luật sư dần thay thế  cho đường 
lối xét xử  vì “sự thực khách quan”. Trong
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ngổn ngang các tư duy cải cách đang bị 
cuốn trôi ngày càng nhanh giữa cơn lốc 
toàn cầu hoá, sừng sững hiện lên một bến 
bờ thân thuộc: Nho giáo đã sông lâu đời 
trong tâm thức dân tộc chắc chắn sẽ dẫn 
lôi cho người Việt Nam tìm được sự ung 
dung, thanh thản để tổ chức nền quan chế 
và pháp luật ngày càng phụng sự tốt hơn 
cho lợi ích nhân dân. Người phương Tây đã 
sáng tạo ra ngàn vạn sợi dây buộc công lực 
phải khuất phục ý chí nhân dân, những 
công cụ đó cần được mau chóng du nhập, 
cũng như ngươi dân nước ta cần mau 
chóng học cách làm chủ mọi công cụ của 
thời đại không gian điện tử. Song công cụ, 
dù tối tân tói đâu, cũng không thay thê 
được tư duy và tư tưởng sông của dân tộc, 
không thể đem cái mà người phương Tây

tôn kính, căm ghét hay sợ hãi thay thê cho 
tâm thức dân tộc. Học lấy ngọn mà bỏ gốc 
sẽ làm cho tâm lý sùng kính ngoại bang 
gia tăng, rạn nứt giữa các th ế  hệ ngày càng 
lớn mà tinh thần dân tộc thì suy vong, một 
dân tộc như vậy không thể mạnh. Nhà 
nước và pháp quyền của người Việt Nam 
phải được giải thích và xây đắp bởi tư 
tưởng của người Việt Nam, việc vay mượn 
văn minh phương Tây chỉ để bổ khuyết cho 
những điểm khiếm khuyết, giúp người Việt 
Nam khuếch trương tinh hoa có sẵn trong 
tư tưởng dân tộc mình. Nền quan chê và 
pháp luật Việt Nam phải là sự kết nôi :ủa 
hàng ngàn năm văn hiến, chứ không thể 
bắt đầu bằng một học lý vay mượn từ  
phương Tây./.
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CONFUCIANISM AND THE FUTURE OF THE LAW IN VIETNAM
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Faculty o f Law, Vietnam National University, Hanoi

The article attempts to redefine the value of Confucianism in the development of the 
concept of the law in Vietnam. As a set of ethical rules governing the behaviors of people, 
Confucianism substitute and supports the legal norms in keeping the society in order. 
Baaed on this research, the article raised six issues and proposal helping to bring the 
written law in Vietnam close to the interests of the Vietnamese people.
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